
[bookmark: _GoBack]BÀI TẬP TRẢ LỜI NGẮN XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN






Câu 1 . Cho hai biến cố  có . Biết xác suất  với  là phân số tối giản và . Tính . 
. 





Câu 2.	Cho hai biến cố  có xác suất . Xác suất  với  là phân số tối giản. Tính . 






Câu 3:	 Cho 2 biến cố  và  có . Tìm  
Câu 4 . Trong kì kiếm tra môn Toán của một trường THPT có 400 học sinh tham gia, trong đó có 190 học sinh nam và 210 học sinh nữ. Khi công bố kết quả của kì kiểm tra đó, có 100 học sinh đạt điểm giỏi, trong đó có 48 học sinh nam và 52 học sinh nữ. Chọn ra ngẫu nhiên một học sinh trong số 400 học sinh đó. Tính xác suất để học sinh được chọn ra đạt điểm giỏi, biết rằng học sinh đó là nữ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
Câu 5.	Một nhóm có 5 học sinh nam và 4 học sinh nữ tham gia lao động trên sân trường. Cô giáo chọn ngẫu nhiên đồng thời hai bạn trong nhóm đi tưới cây. Tính xác suất để hai bạn được chọn có cùng giới tính, biết rằng có ít nhất một bạn nam được chọn. (Kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân).
Câu 6: Một bình đựng 50 viên bi kích thước, chất liệu như nhau, trong đó 30 viên bi xanh và 20 viên bi trắng. Lấy ngẫu nhiên ra một viên bi, rồi lại lấy ngẫu nhiên một viên bi nữa. Tính xác xuất để lấy được một bi xanh ở lần thứ nhất và một viên bi trắng ở lần thứ hai. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
Câu 7: 	Có 40 phiếu thi Toán 12, mỗi phiếu chỉ có một câu hỏi, trong đó có 13 câu hỏi lý thuyết (gồm 5 câu hỏi khó và 8 câu hỏi dễ) và 27 câu hỏi bài tập (gồm 12 câu hỏi khó và 15 câu hỏi dễ). Lấy ngẫu nhiên ra một phiếu. Tìm xác suất rút được câu hỏi lý thuyết, biết rằng đó là câu hỏi khó. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)



Câu 8:  Lớp 12A có 30 học sinh, trong đó có 17 bạn nữ còn lại là nam. Có 3 bạn tên Minh, trong đó có 1 bạn nữ và 2 bạn nam. Thầy giáo gọi ngẫu nhiên 1 bạn lên bảng. Xác suất để bạn được gọi tên Minh, nhưng với điều kiện bạn đó là nam bằng  (với  là phân số tối giản). Tính giá trị biểu thức .



Câu 9: Trong một cuộc thi, thí sinh được phép thi 3 lần. Xác suất lần đầu vượt qua kì thi là . Nếu trượt lần đầu thì xác suất vượt qua kì thi lần hai là . Nếu trượt cả hai lần thì xác suất vượt qua kì thi ở lần ba là . Tính xác suất để thí sinh thi đậu. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Câu 10.	Một công ty bảo hiểm nhận thấy có 51% số người mua bảo hiểm ô tô là nam, và có  số người mua bảo hiểm ô tô là nam trên 50 tuổi. Biết một người mua bảo hiểm ô tô là nam, tính xác suất người đó trên 50 tuổi (làm tròn đến hàng phần trăm).







Câu 11:	 và  mỗi người bắn một viên đạn vào cùng mục tiêu độc lập. Giả sử xác suất bắn trúng đích của  và lần lượt là và . Giả sử có một viên đạn trúng đích, tính xác suất để đó là của (kết quả làm tròn tới hàng phần trăm).


Câu 12.	Cho hai biến cố A và B có  Tính .
Câu 13.  Có 40 phiếu thi Toán 12, mỗi phiếu chỉ có một câu hỏi, trong đó có 13 câu hỏi lý thuyết (gồm 5 câu hỏi khó và 8 câu hỏi dễ) và 27 câu hỏi bài tập (gồm 12 câu hỏi khó và 15 câu hỏi dễ). Lấy ngẫu nhiên ra một phiếu. Tìm xác suất rút được câu hỏi lý thuyết khó.
Câu 14.      Một bình đựng 50 viên bi kích thước, chất liệu như nhau, trong đó có 30 viên bi xanh và 20 viên bi trắng. Lấy ngẫu nhiên ra một viên bi, rồi lại lấy ngẫu nhiên ra một viên bi nữa. Tính xác suất để lấy được một viên bi xanh ở lần thứ nhất và một viên bi trắng ở lần thứ hai.


Câu 15:	 Một lô các sản phẩm do hai nhà máy sản xuất , biết rằng số sản phẩm của nhà máy thứ nhất gấp ba lần số sản phẩm của nhà máy thứ hai. Tỉ lệ sản phẩm tốt của nhà mấy thứ nhất là  và nhà mấy thứ hai là . Lấy ngẫu nhiên ra một sản phẩm. Tính xác suất để sản phẩm lấy ra là tốt. 





Câu 16:	 Có hai hộp chứa bi, hộp thứ nhất chứa  bi trắng và  bi đen, hộp thứ hai chứa  bi trắng và  bi đen. Lấy ngẫu nhiên hai viên bi từ hộp thứ nhất bỏ sang hộp thứ hai, sau đó lấy ngẫu nhiên ba viên bi từ hộp thứ hai. Tính xác suất để  trong ba viên bi lấy ra từ hộp thứ hai có  viên bi trắng (kết quả làm tròn tới hàng phần trăm)



Câu 17:	 Hộp thứ nhất có 4 viên bi xanh và 6 viên bi đỏ. Hộp thứ hai có 4 viên bi xanh và 4 viên bi đỏ. Các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ra ngẫu nhiên một viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang  hộp thứ hai, Sau đó lại lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp thứ hai. Xác suất các biến cố: A: “ Viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất có màu xanh và viên bi lấy ra từ hộp thứ hai có màu đỏ” là  ( là phân số tối giản). Tính .






Câu 18:	 Tỉ lệ người nghiện thuốc lá ở một vùng là . Biết tỉ lệ viêm họng trong số người nghiện thuốc lá là  còn người không nghiện là . Gặp ngẫu nhiên một người trong vùng thì xác suất để người đó nghiện thuốc và bị viêm họng bằng ; xác suất để người đó không nghiện thuốc và bị viêm họng là . Tính .

LỜI GIẢI CHI TIẾT






Câu 1 . Cho hai biến cố  có . Biết xác suất  với  là phân số tối giản và . Tính . 
. 
Lời giải



Theo công thức xác suất của  với điều kiện , ta có: .

Vậy . 





Câu 2.	Cho hai biến cố  có xác suất . Xác suất  với  là phân số tối giản. Tính . 
Lời giải
Đáp số: 13.

 


.






[bookmark: _Hlk172751220]Câu 3:	 Cho 2 biến cố  và  có . Tìm  
Lời giải

Ta có: 



Mặt khác: 

Do đó:  
Câu 4 . Trong kì kiếm tra môn Toán của một trường THPT có 400 học sinh tham gia, trong đó có 190 học sinh nam và 210 học sinh nữ. Khi công bố kết quả của kì kiểm tra đó, có 100 học sinh đạt điểm giỏi, trong đó có 48 học sinh nam và 52 học sinh nữ. Chọn ra ngẫu nhiên một học sinh trong số 400 học sinh đó. Tính xác suất để học sinh được chọn ra đạt điểm giỏi, biết rằng học sinh đó là nữ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
Lời giải

Đáp án: .
Xét hai biến cố sau:

: “Học sinh được chọn ra đạt điểm giỏi”;

: “Học sinh được chọn ra là học sinh nữ”.


Khi đó, xác suất để học sinh được chọn ra đạt điểm giỏi, biết rằng học sinh đó là nữ là xác suất của  với điều kiện .

Có 52 học sinh nữ đạt điểm giỏi nên: .

Có 210 học sinh nữ nên: .

Do đó, .

Vậy xác suất để học sinh được chọn ra đạt điểm giỏi, biết rằng học sinh đó là nữ là .
Câu 5.	Một nhóm có 5 học sinh nam và 4 học sinh nữ tham gia lao động trên sân trường. Cô giáo chọn ngẫu nhiên đồng thời hai bạn trong nhóm đi tưới cây. Tính xác suất để hai bạn được chọn có cùng giới tính, biết rằng có ít nhất một bạn nam được chọn. (Kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân).
Lời giải
Đáp số: 0,33.

Gọi   là biến cố “Hai bạn được chọn có cùng giới tính”

Gọi  là biến cố “Có ít nhất một bạn nam được chọn”

: “Hai bạn được chọn là nam”

Xác suất để chọn được hai bạn nam là 

Xác suất để chọn được ít nhất 1 bạn nam.

.
Câu 6: Một bình đựng 50 viên bi kích thước, chất liệu như nhau, trong đó 30 viên bi xanh và 20 viên bi trắng. Lấy ngẫu nhiên ra một viên bi, rồi lại lấy ngẫu nhiên một viên bi nữa. Tính xác xuất để lấy được một bi xanh ở lần thứ nhất và một viên bi trắng ở lần thứ hai. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
Lời giải

Đáp án: 
Gọi A là biến cố: “Lấy được một viên bi xanh ở lần thứ nhất”
Gọi B là biến cố : “Lấy được một viên bi trắng ở lần thứ hai”.

Ta cần tính 

Theo công thức nhân xác suất 

Vì có 30 viên bi xanh trong tổng số 50 viên bi 

Nếu A đã xảy ra, tức là một viên bi xanh đã được lấy ra ở lần thứ nhất, thì còn lại trong bình 49 viên bi trong đó số viên bi trắng là 20, do đó 

Vậy xác suất cần tìm là 
Câu 7: 	Có 40 phiếu thi Toán 12, mỗi phiếu chỉ có một câu hỏi, trong đó có 13 câu hỏi lý thuyết (gồm 5 câu hỏi khó và 8 câu hỏi dễ) và 27 câu hỏi bài tập (gồm 12 câu hỏi khó và 15 câu hỏi dễ). Lấy ngẫu nhiên ra một phiếu. Tìm xác suất rút được câu hỏi lý thuyết, biết rằng đó là câu hỏi khó. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)
Lời giải

Đáp án: 
Gọi A là biến cố: “Rút ra được câu hỏi lý thuyết”
Gọi B là biến cố : “Rút ra được câu hỏi khó”.

Nếu biết B đã xảy ra (nghĩa là câu hỏi rút ra là một câu trong số 17 câu khó) thì xác suất để câu hỏi đó là lý thuyết (nghĩa là câu hỏi đó là một trong số 5 câu hỏi lý thuyết khó) chính là xác suất A có điều kiện B đã xảy ra. Ta đi tính 
Ta có:





Câu 8:  Lớp 12A có 30 học sinh, trong đó có 17 bạn nữ còn lại là nam. Có 3 bạn tên Minh, trong đó có 1 bạn nữ và 2 bạn nam. Thầy giáo gọi ngẫu nhiên 1 bạn lên bảng. Xác suất để bạn được gọi tên Minh, nhưng với điều kiện bạn đó là nam bằng  (với  là phân số tối giản). Tính giá trị biểu thức .
Lời giải

Đáp số .

Gọi  là biến cố “Bạn được gọi tên Minh”. 

Gọi  là biến cố “Bạn được gọi là nam”. 

Xác suất để thầy giáo gọi bạn đó lên bảng có tên Minh, nhưng với điều kiện bạn đó nam là
Ta có: 


  ;    	

Do đó: 



Câu 9: Trong một cuộc thi, thí sinh được phép thi 3 lần. Xác suất lần đầu vượt qua kì thi là . Nếu trượt lần đầu thì xác suất vượt qua kì thi lần hai là . Nếu trượt cả hai lần thì xác suất vượt qua kì thi ở lần ba là . Tính xác suất để thí sinh thi đậu. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)
Lời giải

Đáp số .



Gọi  là biến cố: “Thí sinh thi đậu lần thứ ” 
Gọi B là biến cố: “Thí sinh thi đậu”

Ta có: 

Suy ra 

Trong đó: 

Vậy 

Câu 10.	Một công ty bảo hiểm nhận thấy có 51% số người mua bảo hiểm ô tô là nam, và có  số người mua bảo hiểm ô tô là nam trên 50 tuổi. Biết một người mua bảo hiểm ô tô là nam, tính xác suất người đó trên 50 tuổi (làm tròn đến hàng phần trăm).
Lời giải
	Đáp số: 0,65.

	Gọi A là biến cố “Người mua bảo hiểm ô tô là nam, B là biến cố “Người mua bảo hiểm ô tô trên 50 tuổi”. Ta cần tính .

	Do có 51% người mua bảo hiểm ô tô là nam nên .

	Do có 33% số người mua bảo hiểm ô tô là nam trên 50 tuổi nên .

	Vậy .







[bookmark: _Hlk172751239]Câu 11:	 và  mỗi người bắn một viên đạn vào cùng mục tiêu độc lập. Giả sử xác suất bắn trúng đích của  và lần lượt là và . Giả sử có một viên đạn trúng đích, tính xác suất để đó là của (kết quả làm tròn tới hàng phần trăm).
Lời giải





Gọi ,, lần lượt là biến cố “ bắn trúng”, “ bắn trúng”, “có một người bắn trúng”

Ta có .


Câu 12.	Cho hai biến cố A và B có  Tính .
Lời giải
	Đáp số: 0,5.

	Theo công thức nhân xác suất, ta có .


	Vì  và AB là hai biến cố xung khắc và  nên theo tính chất của xác suất, ta có



	Theo công thức tính xác suất có điều kiện, .
Câu 13.      Có 40 phiếu thi Toán 12, mỗi phiếu chỉ có một câu hỏi, trong đó có 13 câu hỏi lý thuyết (gồm 5 câu hỏi khó và 8 câu hỏi dễ) và 27 câu hỏi bài tập (gồm 12 câu hỏi khó và 15 câu hỏi dễ). Lấy ngẫu nhiên ra một phiếu. Tìm xác suất rút được câu hỏi lý thuyết khó.
Lời giải

Đáp số: .
Gọi A là biến cố: “rút ra được câu hỏi lý thuyết” 
Gọi B là biến cố: “rút ra được câu khó”

Nếu biết B đã xảy ra (nghĩa là câu hỏi rút ra là một câu trong số 17 câu khó) thì xác suất để câu hỏi đó là lý thuyết (nghĩa là câu hỏi đó là một câu trong số 5 câu hỏi lý thuyết khó ) chính là xác suất A có điều kiện B đã xảy ra.  Ta đi tính 
Ta có:







Vậy .
Câu 14.      Một bình đựng 50 viên bi kích thước, chất liệu như nhau, trong đó có 30 viên bi xanh và 20 viên bi trắng. Lấy ngẫu nhiên ra một viên bi, rồi lại lấy ngẫu nhiên ra một viên bi nữa. Tính xác suất để lấy được một viên bi xanh ở lần thứ nhất và một viên bi trắng ở lần thứ hai.
Lời giải

Đáp số: .
Gọi A là biến cố: “Lấy được một viên bi xanh ở lần thứ nhất”, 
Gọi B là biến cố: “Lấy được một viên bi trắng ở lần thứ hai”. 

Ta cần tính xác suất 

Theo công thức nhân xác suất 

Vì có 30 viên bi xanh trong tổng số 50 viên bi nên 

Nếu  A đã xảy ra, tức là một viên bi xanh đã được lấy ra ở lần thứ nhất, thì còn lại trong bình 49 viên bi trong đó số viên bi trắng là 20, do đó

Vậy xác suất cần tìm là


[bookmark: _Hlk172751145][bookmark: MTBlankEqn]Câu 15:	 Một lô các sản phẩm do hai nhà máy sản xuất , biết rằng số sản phẩm của nhà máy thứ nhất gấp ba lần số sản phẩm của nhà máy thứ hai. Tỉ lệ sản phẩm tốt của nhà mấy thứ nhất là  và nhà mấy thứ hai là . Lấy ngẫu nhiên ra một sản phẩm. Tính xác suất để sản phẩm lấy ra là tốt. 
Lời giải

Gọi  là biến cố “ Lấy được sản phẩm tốt ”



 là biến cố “ Sản phẩm lấy ra từ nhà máy thứ  sản xuất ”, với  

Ta có: 







[bookmark: _Hlk172751198][bookmark: _Hlk172751181]Câu 16:	 Có hai hộp chứa bi, hộp thứ nhất chứa  bi trắng và  bi đen, hộp thứ hai chứa  bi trắng và  bi đen. Lấy ngẫu nhiên hai viên bi từ hộp thứ nhất bỏ sang hộp thứ hai, sau đó lấy ngẫu nhiên ba viên bi từ hộp thứ hai. Tính xác suất để  trong ba viên bi lấy ra từ hộp thứ hai có  viên bi trắng (kết quả làm tròn tới hàng phần trăm)
Lời giải


Gọi  là biến cố “ Trong ba viên bi lấy ra từ hộp thứ hai có  bi trắng ”



 là biến cố “ Trong hai viên bi bỏ từ hộp thứ nhất sang hộp thứ hai có  bi trắng ”, với  





[bookmark: _Hlk172751188]Câu 17:	 Hộp thứ nhất có 4 viên bi xanh và 6 viên bi đỏ. Hộp thứ hai có 4 viên bi xanh và 4 viên bi đỏ. Các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ra ngẫu nhiên một viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang  hộp thứ hai, Sau đó lại lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp thứ hai. Xác suất các biến cố: A: “ Viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất có màu xanh và viên bi lấy ra từ hộp thứ hai có màu đỏ” là  ( là phân số tối giản). Tính .
Lời giải
Ta có sơ đồ hình cây
[image: A diagram of mathematical equations  Description automatically generated]

Vậy ta có:.






[bookmark: _Hlk172751229]Câu 18:	 Tỉ lệ người nghiện thuốc lá ở một vùng là . Biết tỉ lệ viêm họng trong số người nghiện thuốc lá là  còn người không nghiện là . Gặp ngẫu nhiên một người trong vùng thì xác suất để người đó nghiện thuốc và bị viêm họng bằng ; xác suất để người đó không nghiện thuốc và bị viêm họng là . Tính .
Lời giải

Gọi : “ Người nghiện thuốc lá”

: “ Người bị viêm họng”

Khi đó: : “Người nghiện thuốc và bị viêm họng”

: “Người không nghiện thuốc và bị viêm họng”




Theo đề bài ta có ;  và  nên theo công thức xác suất có điều kiện ta được: .




Tương tự:;  và  nên theo công thức xác suất có điều kiện ta được: .

Vậy .

                                                                                                   Trang 1
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